
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

I Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

1 Thị trấn Tăng Bạt Hổ

Hộ có nhà ở mặt tiền đường phố

-
Đường được thảm nhựa, thâm nhập nhựa 

hoặc bê tông xi măng
đồng/hộ/tháng 30.000 30.000 30.000

-

Đường chưa được thảm nhựa, thâm nhập 

nhựa hoặc chưa được bê tông xi măng và các 

đường nội bộ ở các khu quy hoạch dân cư

đồng/hộ/tháng 27.000 27.000 27.000

2 Các xã còn lại

a
Hộ có nhà ở mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, 

huyện lộ, đường bê tông
đồng/hộ/tháng 27.000 27.000 27.000

b Hộ có nhà ở khu vực khác đồng/hộ/tháng 19.000 19.000 19.000

II
Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, 

Ban quản lý chợ

1 Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà

a Có kinh doanh ăn uống, rau quả

- Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m
3
/tháng) đồng/hộ/tháng 50.000 50.000 50.000

-
Hộ bán hàng có chất thải bình thường (từ 0,3 

m
3
/tháng đến 0,5 m

3
/tháng)

đồng/hộ/tháng 65.000 65.000 65.000

-
Hộ bán hàng có nhiều chất thải (trên 0,5 

m
3
/tháng)

đồng/hộ/tháng 80.000 80.000 80.000

b

Các loại kinh doanh khác (Tạp hóa, điện máy, 

linh kiện điện tử, may mặc, văn phòng 

phẩm,…)

- Hộ bán hàng có ít chất thải (dưới 0,3 m
3
/tháng) đồng/hộ/tháng 45.000 45.000 45.000

2
Mức thu đơn vị thu gom rác thải thu đối với 

ban quản lý, đơn vị quản lý chợ
đồng/m

3 85.000 85.000 85.000

III

Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các 

doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự 

nghiệp

1 Lượng rác thải ≤ 1 m
3
/tháng đồng /đơn vị/tháng 125.000 125.000 125.000

2 Lượng rác thải > 1 m
3
/tháng đồng/m

3 140.000 140.000 140.000

IV

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 

nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống và hộ 

kinh doanh có quy mô lớn

đồng/m
3 165.000 165.000 165.000

V
Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản 

xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe
đồng/m

3 180.000 180.000 180.000

VI Đối với các công trình xây dựng đồng/m
3 190.000 190.000 190.000
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